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BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN VÀ XD 

 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2011 - 2012 

 
 

Kỳ I Kỳ II Khóa 
học Hệ đào tạo Nhập 

trường Từ ngày Đến ngày Nghỉ tết Từ 
 ngày 

Đến 
Ngày 

Nghỉ Hè Ôn + Thi 
TN Ghi chú 

        Hệ chính quy 
Cao đẳng CN K6 26/8/11 9/11 14/01/12 15/01-31/01/12 1/2/12 30/6/12 01/7-11/8/12  TGKI:2-10/11/11 

TGKII:9-15/4/12 
Trung cấp CN K7 9/9/11 9/11 14/01/12 15/01-31/01/12 1/2/12 30/6/12 01/7-11/8/12   
Cao đẳng nghề K5 9/9/11 9/11 14/01/12 15/01-31/01/12 1/2/12 30/6/12 01/7-11/8/12   
T.Cấp nghề (VH12) K38 9/9/11 9/11 14/01/12 15/01-31/01/12 1/2/12 30/6/12 01/7-11/8/12   
T.Cấp nghề (VH9)  K38 9/9/11 9/11 14/01/12 15/01-31/01/12 1/2/12 30/6/12    

Năm 1 

Bổ túc nghề K6 9/9/11 9/11 14/01/12 15/01-31/01/12 1/2/12 30/6/12 01/7-11/8/12   

Cao đẳng CN K5  8/8/11 14/01/12 15/01-31/01/12 1/2/12 30/6/12 01/7-11/8/12  TGKI:24-30/9/11 
TGKII:9-15/4/12 

Trung cấp CN K6  1/8/11 14/01/12 15/01-31/01/12 1/2/12 30/7/12      1 tuần   .   01/8-25/8/12 01 tuần nghỉ hè cho 
HS đi liên hệ TTTN 

Cao đẳng nghề K4  1/8/11 14/01/12 15/01-31/01/12 1/2/12 30/6/12 01/7-11/8/12   

TC nghề (TNTHPT) K37  1/8/11 14/01/12 15/01-31/01/12 1/2/12 30/7/12      1 tuần   . 01/8-25/8/12 01 tuần nghỉ hè cho 
HS đi liên hệ TTSX 

TC nghề (VH 9, 12) K37  1/8/11 14/01/12 15/01-31/01/12 1/2/12 1/12/12  03/12-22/12/12  

Năm 2 

Bổ túc nghề K5  1/8/11 14/01/12 15/01-31/01/12 1/2/12 30/6/12 01/7-11/8/12   
Cao đẳng CN K4  1/8/11 14/01/12 15/01-31/01/12 1/2/12   5/5/12  07/5-09/6/12 TGKI:24-30/9/11 
CĐ nghề K3  1/8/11 14/01/12 15/01-31/01/12 1/2/12 26/5/12  28/5-16/6/12  Năm 3 
Bổ túc nghề K4  1/8/11 14/01/12 15/01-31/01/12 1/2/12 1/12/12 01/7-11/8/12 03/12-22/12/12  

       Hệ đào tạo 1 năm 
 TC nghề K37 Tuyển 

T4/2011 20/4/11      7/4/12  9/4-21/4/12  

 TC nghề K38 Tuyển 
T9/2011 9/11    18/8/12  20/8-06/9/12  

 
PHÒNG  ĐÀO TẠO                                                                                     HIỆU TRƯỞNG    

 
 

                                Nguyễn Tiến Đạt 



                                BỘ CÔNG THƯƠNG 
                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN VÀ XD 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUNG NĂM HỌC 2011 – 2012 
CÁC HOẠT 

ĐỘNG 
Tháng 
9/11 

Tháng 
10/11 

Tháng 
11/11 

Tháng 
12/11 

Tháng 
1/12 

Tháng 
2/12 

 
HOẠT 
ĐỘNG 

ĐÀO TẠO 

-  Nhập học hệ  
CĐ K6 + TCCN K7  +  
TCN K 38 + CĐN  K5. 
-Thi TN Hệ đào tạo 
theo nhu cầu K37. 
- Hội nghị sư phạm cấp 
khoa. 
- TK. năm học 2010- 
2011. 
- Khai giảng năm học 
2011-2012. 
- Xác định các chuyên 
ngành đào tạo hệ Cao 
đẳng và trung cấp 
chuyên  nghiệp. 

- Hội nghị kế hoạch năm 
học 2011 - 2012. 
- Kiểm tra các lớp BD giáo 
viên đã mở theo kế hoạch 
NH  2010 - 2011. 
- Đ.ký chỉ tiêu tuyển sinh 
năm 2012. 
- Xây dựng lại định mức vật 
tư thực tập cho các ngành 
nghề đào tạo . 

- Xây dựng ngân hàng 
đề thi các môn học lý 
thuyết các ngành nghề 
đào tạo của trường. 
- Hoàn chỉnh các tiêu 
chuẩn KĐCL trường  
CĐ. 
- Triển khai điều chỉnh 
chuẩn đầu ra các ngành 
nghề đào tạo của 
trường.. 
 

- HG cấp khoa. 
- H.thảo đổi mới chương 
trình đào tạo. 
- Thi  TN.BTN - K3 
- Thi TN.TCN - K36 
(V.hóa THCS). 
- Điều chỉnh mục tiêu chất 
lượng đào tạo các ngành 
nghề đào tạo của trường. 
- Thi tốt nghiệp TCN cần 
trục  K37. 

- Nghiệm thu điều 
chỉnh chương 
trình khung đào 
tạo các ngành 
nghề đào tạo của 
trường theo nội 
dung đổi mới HT 
đã được duyệt. 
- Thi HSG cấp 
trường.. 
- Công bố chuẩn 
đầu ra các hệ đào 
tạo.  

- HG cấp trường. 
- Nghiệm thu điều chỉnh 
chương trình chi tiết các 
hệ đào tạo của nhà 
trườmg. theo chương trình 
Khung đã được HT  
duyệt . 
- Mở các lớp bồi dưỡng 
giáo viên theo kế hoạch 
năm học 2011-2012. 

 

XÂY 
DỰNG 

CSVC VÀ 
BIÊN SOẠN 
CHƯƠNG 
TRÌNH , 
GIÁO 

TRÌNH 

- Mua bổ sung thiết bị 
đào tạo cho các  ngành 
nghề. 
- XDCTĐT mở  02  
ngành cao đẳng chuyên 
nghiệp mới  
- Xây dựng phần mềm 
quản lý đào tạo.  

- Xây dựng các kế hoạch 
năm học 2011-2012.. 
- Nghiệm thu lần 2 sáng 
kiến cải tiến và giáo trình 
bài giảng năm 2011. 
- Hoàn thiện việc mua sắm 
thiết bị đào tạo năm 2011. 
- Mua bổ sung  giáo trình tài 
liệu cho thư viện. 

- Nghiệm thu các đề tài 
NCKH cấp trường năm 
2011. 
 

- Đăng ký đề tài NCKH và  
SKCT năm 2012. 
- XD hoàn chỉnh kế hoạch 
mua sắm thiết bị đào tạo 
năm 2012 (chú ý việc XD 
các phòng thí nghiệm, 
thực nghiệm và giáo trình 
phục vụ  cho đề án trường 
lên Đại học). 

- Triển khai mua 
sắm TBĐT năm 
2012 . 
- Hoàn chỉnh phần 
mềm quản lý đào 
tạo.  
 

- Triển khai Xây dựng  
chương trình đào tạo  các  
ngành và chuyên ngành 
mới hệ  CĐCN và 
TCCN. 
- Triển khai biên soạn 
GTBG năm học 2011 -  
2012.. 



Tháng 
3/12 

Tháng 
4/12 

Tháng 
5/12 

Tháng 
6/12 

Tháng 
7/12 

Tháng 
8/12 

Tháng 
9/12 

- HG  cấp 
trường 
- Sơ kết học kỳ I 
 - Xây dựng  dự 
toán kính phí đào 
tạo theo nền lương 
và đơn giá vật tư 
mới. 

 

- Thi TN. 
TCN  Xúc  3 K37. 
- Thi kiểm tra chất 
lượng  CĐN  K3. 
- Thi học sinh giỏi cấp 
bộ  và  cấp  tỉnh. 

 

- Tập huấn nghiệp vụ 
giáo viên  bộ môn. 
- Tập huấn học sinh  tham 
gia thi học sinh giỏi cấp 
quốc gia. 
- Thi tốt  nghiệp nghề  Lái  
xe ô tô lớp Cần trục  
K37.  

- Tập huấn cho GV thi 
GV giỏi  cấp Q.gia. 
- Thi TN  hệ  CĐ K4 + 
LTCĐ K3. 
- Thi TN . CĐN  K3. 
-Thi TNVH .BTN  K4. 
-Thi  kiểm tra chất lượng 
TCN K37. 
-Thi kiểm tra chất lượng  
Trung cấp K6 

- Thi tuyển sinh hệ 
CĐ-K7. 
- Tham gia thi học sinh 
giỏi cấp quốc gia. 
- Tham gia thi giáo 
viên gỏi  cấp  quốc gia. 
 
 

 
 
 
 
 

- Thi TN TC K6. 
-Thi TN  hệ TCNK37 
(văn hóa  PTTH). 
 
 
 
 

 

- Thi TN hệ ĐT theo 
nhu cầu  K38. 
- Nhập học khoá  mới. 
- Tổng kết năm học 
2011 – 2012. 

 

- NT sơ bộ đề  tài 
NCKH,  SKCT. 
-  Hoàn chỉnh đề 
án nâng  trườnng 
lên đại học 
 

-  NT sơ bộ các 
GTBG hệ C.đẳng 
theo HTTC. 
- Nghiệm thu   
chương trình đào tạo  
các  ngành và chuyên 
ngành mới hệ  CĐCN  
và TCCN. 

- Hoàn chỉnh GTBG hệ 
CĐ theo hệ thống tín chỉ. 
- Chuẩn bị CSVC  cho 
nâng cấp trường Đại học 
 

- NT đề tài NCKH, 
SKCT và GTBG  đợt1. 
- Tiếp tục chuẩn bị 
CSVC  cho nâng cấp 
trường Đại học 
 

- Báo các các dề tài 
NCKH lần 1 năm 
2012. 
 

- Nghiệm thu SKCT 
và GTBG năm học   
2011  -  2012. 
- Tiếp tục chuẩn bị 
CSVC  cho nâng cấp 
trường Đại học 
 

- Tổng kết công tác 
xây dựng cơ sở vật 
chất năm học 2011-
2012 
- Tiếp tục chuẩn bị 
CSVC  cho nâng cấp 
trường Đại học 
 

 
PHÒNG  ĐÀO TẠO                                                                                     HIỆU TRƯỞNG    

                                  
 
 
 
 

   Nguyễn Tiến Đạt 



BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN VÀ XD 

 
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT (MUA SẮM THIẾT BỊ VÀ GIÁO TRÌNH) NĂM HỌC 2011 - 2012 

 
* Tổng giá trị: 5.018.000.000đ   -   Trong đó: 

                       - Mua sắm trang thiết bị: 54 hạng mục = 4.946.000.000 đ 
                       - Mua giáo trình, tài liệu: 430 quyển =          54.000.000 đ 

                                                                    * Chi tiết cụ thể như sau: 
 

TT TÊN GỌI ĐƠN 
VỊ 

SỐ 
LƯỢNG 

CHẤT 
LƯỢNG  

ĐƠN GIÁ 
(X1000Đ) 

THÀNH TIỀN 
(X1000Đ) 

Ghi chú 

I PHÒNG ĐÀO TẠO H. Mục 02   40.000  
1 Máy tính sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Bộ 02 Mới 100% 10.000 20.000  
2  Máy in bằng tốt nghiệp chất lượng cao Bộ 01 Mới 100% 20.000 20.000  
II PHÒNG NCKH H. Mục 03   48.000  
1 Máy quay phim Sony Cái 01 Mới 100% 16.000 16.000  
2 Máy photocopy kỹ thuật số Toshiba Cái 01 Mới 100% 30.000 30.000  
3 Máy trợ giảng dạy học (loa tích hợp micro) Cái 01 Mới 100% 2.000 2.000  

III PHÒNG CTHSSV H. Mục 0   0  
IV KHOA ĐỘNG LỰC H. Mục 15   2.093.980  
1 Động cơ phun dầu điện tử Bộ 01 Mới 100% 110.000 110.000  
2 Thiết bị làm sạch Buzi Bộ 01 Mới 100% 12.000 12.000  
3 Tai nghe tiếng gõ Bộ 01 Mới 100% 4.000 4.000  
4 Vam giật láp Bộ 01 Mới 100% 5.200 5.200  
5 Thiết bị quan sát bên trong động cơ, hộp số Bộ 01 Mới 100% 60.000 60.000  
6 Súng vặn bu lông 1” Bộ 01 Mới 100% 21.000 21.000  
7 Súng vặn bu lông 1/4" Bộ 01 Mới 100% 5.200 5.200  
8 Tủ đựng tài liệu Cái 02 Mới 100% 1.200 2.400  
9 Khay rửa 1200x900x150 tôn 2mm Cái 03 Mới 100% 600 1.800  
10 Khay rửa 55x40x10 tôn 2mm Cái 05 Mới 100% 400 2.000  



11 Thiết bị kiểm tra đèn pha Bộ 01 Mới 100% 94.380 94.380  
12 Thiết bị kiểm tra khí xả Bộ 01 Mới 100% 270.000 270.000  
13 Mua sách hệ đại học Quyển 150 Mới 100%     400 6.000  
14 Cần cẩu thủ lực 10 tấn Cái 01 Đã SD 70% 1.000.000 1.000.000  
15 Mấy xúc lật thuỷ lực Cái 01 Đã SD 70% 500.000   500.000  
V KHOA XÂY DỰNG H. Mục 06   190.000  
1 Máy chiếu Cái 2 Mới 100% 20.000 40.000  
2 Màn hình LCD (Thay màn hình cũ CRT) Cái 50 Mới 100% 2.000 100.000  

3 Gia công 2 bộ thép mố trụ cầu (dùng thép 10 – 
14mm) Tấn 1 Mới 100% 16.000 16.000  

4 Gia công 2 bộ ván khuôn thép định hình mố 
trụ cầu m2 30 Mới 100% 400 12.000  

5 Gia công 2 bộ thép dầm cầu (dùng thép 10 – 
14mm) Tấn 1 Mới 100% 16.000 16.000  

6 Gia công 1 bộ ván khuôn thép định hình dầm cầu m2 15 Mới 100% 400 6.000  
VI KHOA CƠ KHÍ H. Mục 04   400.500  
1 Bàn phím công nghiệp + Phần Mềm đào tạo 

CAD/CAM/CNC Bộ 10 Mới 100% 25.000 250.000  

2 Lắp mạng Lan kết nối các máy tính Bộ 35 Mới 100% 300 10.500  
3 Tay máy công nghiệp Bộ 1 Mới 100% 120.000 120.000  
4 Xây dựng phòng học Vẽ kỹ thuật Phòng 01 Mới 100% 20.000 20.000  

VII KHOA MỎ H. Mục 14   184.960  
1 Mô hình gương lò đá Cái 1 Mới 100% 12.000 12.000  
2 Đường lò TTCB kéo dài Cái 1 Mới 100% 80.000 80.000  
3 Máy hàn hồ quang Cái 1 Mới 100% 5.200 5.200  
4 Pa năng tay đòn (Xích) -1.5T Cái 1 Mới 100% 4.500 4.500  
5 Cột thuỷ lực đơn DZ 22 Cái 8 Mới 100% 3.200 25.600  
6 Xà khớp (1m) + nêm Bộ 8 Mới 100% 520 4.160  
7 Máy khoan khí nén 7665 Bộ 1 Mới 100% 16.500 16.500  
8 Rơ le dò 127v Cái 3 Mới 100% 2.500 7.500  



9 Máy khoan tay Cái 1 Mới 100% 3.000 3.000  
10 Máy cắt tay Cái 1 Mới 100% 1.700 1.700  
11 Máy khoan khí nén ZQS Bộ 1 Mới 100% 7.800 7.800  
12 Quạt công nghiệp Cái 2 Mới 100% 1.600 3.200  
13 Máy ảnh kỹ thuật số Cái 1 Mới 100% 5.000 5.000  
14 Bộ vì chống hình vòm (Thép lòng máng) Bộ 4 Mới 100% 2.200 8.800  

VIII KHOA ĐIỆN H. Mục 15   523.500  
1 Bàn thí nghiệm cao áp Bộ 02 Mới 100% 49.000 98.000  
2 Bàn thí nghiệm ngắn mạch Bộ 02 Mới 100% 45.000 90.000  
3 Bàn thí nghiệm khí cụ điện Bộ 02 Mới 100% 56.000 112.000  
4 Bộ thí nghiệm điện tử tương tự Bộ 01 Mới 100% 54.000 54.000  

5 Bộ thí nghiệm truyền động Thyristor động cơ 
một chiều (hệ T-Đ) 

Bộ 01 Mới 100% 56.000 56.000  

6 Bàn thực hành nối mạng PLC.S7-300 CPU315 
điều khiển PID 

Bộ 01 Mới 100% 98.500 98.500  

7 Tủ lạnh quạt gió SamSung 150 lít Cái 02 Cũ 70% 2.500 5.000  
8 Tủ lạnh quạt gió Hitachi 150 lít Cái 02 Cũ 70% 2.500 5.000  
9 Tủ lạnh quạt gió Sanyo 150 lít Cái 02 Cũ 70% 2.500 5.000  

IX KHOA KINH TẾ H. Mục 04   520.000  
1 Phòng máy vi tính gồm: 

- Máy vi tính 
- Bàn máy vi tính 
- Ghế Xuân Hòa 

 
Bộ 
Cái 

Chiếc 

 
40 
40 
50 

 
Mới 100% 
Mới 100% 
Mới 100% 

 
10.000 
    300 
    300 

 
400.000 
12.000 
15.000 

 

2 Phông chiếu di động Chiếc 01 Mới 100%  3.000 3.000  
3 Phòng thực hành kế toán ảo Phòng 01 Mới 100% 50.000 50.000  
4 Giáo trình Quyển 100 Mới 100%  4.000 40.000  
X TRUNG TÂM ĐÀO TẠO H. Mục 50   459.000  
1 Khôi phục phòng học tiếng Anh Phòng 01 Đã qua SD 20.000 20.000  
2 Máy chiếu đa năng Cái 02 Mới 100% 25.000 50.000  
3 Phông chiếu cố định Cái 03 Mới 100% 2.000 6.000  
4 Phông chiếu di động Cái 01 Mới 100% 3.000 3.000  



5 Thiết bị thí nghiệm Vật lý + Hóa học Phòng 02 Mới 100% 30.000 60.000  
6 Máy vi tính Bộ 40 Mới 100% 8000 320.000  
7 Giáo trình  Quyển  Mới 100% 8.000 8.000  

XI TRUNG TÂM ĐT&SH LÁI XE H. Mục 03   750.000  
1 Mua thêm xe tập lái B2- TOYOTA-Vios Xe 2 Cũ 60% 350.000 700.000  
2 Sơn sân tập lái Hà Phong (Sơn nóng) Sân 1 Mới 100% 32.000 32.000  
3 Mua lắp 01 bộ đèn báo hiệu giao thông tại sân 

Hà Phong 
Bộ 1 Mới 100% 18.000 18.000  

 Tổng cộng      5.018.000đ     
 

(Năm tỷ không trăm mười tám triệu đồng) 
 

PHÒNG  ĐÀO TẠO                                                                                     HIỆU TRƯỞNG    
                               
 
 
 
 
 
                                   Nguyễn Tiến Đạt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN VÀ XD 

 
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2011-2012 

 
                                          * Tổng cộng: 1.153.500.000 đồng  - Trong đó: 
                                          - Bồi dưỡng giáo viên với  36 chuyên đề: 233.500.000 đồng; 
                                          - Đào tạo thạc sĩ 12 CBGV = 180.000.000 đồng; 
                                          - Đào tạo tiến sĩ: 10 CBGV = 500.000.000 đồng; 
                                          - Ôn thi đầu vào NCS: 12 CBGV = 240.000.000 đồng 
                                          * Chi tiết cụ thể như sau: 
 

TT TÊN GỌI ĐƠN 
VỊ 

SỐ 
LƯỢNG 

ĐƠN GIÁ 
(X1000 Đ) 

TỔNG TIỀN 
(X1000 Đ) 

T.GIAN 
T.HIỆN 

GHI 
CHÚ 

I PHÒNG ĐÀO TẠO  02  16.000   

1 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hồ sơ đào tạo cho cán 
bộ và thư ký cho các khoa và TT. Đào tạo  Lớp 01 8.000 8.000 4/2012  

2 Bồi dưỡng sử dụng các quy chế đào tạo cho cho cán 
bộ và thư ký cho các khoa và TT. Đào tạo  Lớp 01 8.000 8.000 7/2012  

II PHÒNG NCKH  04  32.000   

1 Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và ứng dụng 
CNTT cho giáo viên mới tuyển dụng Lớp 01 10.000 10.000 12/2011  

2 Bồi dưỡng lập trình vi điều khiển cho giáo viên Lớp 01 12.000 12.000 1/2012  
3 Bồi dưỡng kỹ năng mềm cho GV  Lớp 01 5.000 5.000 3/2012  
4 Bồi dưỡng soạn bài giảng E-learning Lớp 01 5.000 5.000 4/2012  

III PHÒNG CTHSSV  0  0   
IV KHOA ĐIỆN  01  15.000   

1 Bồi dưỡng kiến thức tự động hoá Lớp 01 15.000 15.000 5-7/2011  

V KHOA CƠ KHÍ  06  38.000   

1 Bồi dưỡng tin học văn phòng cho các giáo viên 
giảng dạy thực hành Lớp 01 5.000 5.000 T10-11/2011  

3 Bồi dưỡng công tác  thực hiện hồ sơ giảng dạy + Lớp 01 6.000 6.000 T12/2012  



giáo viên chủ nhiệm cho các giáo viên mới 
4 Bồi dưỡng về phương pháp thiết kế bài giảng điện tử Lớp 01 6.000 6.000 T1-3/2012  

5  Bồi dưỡng kiến thức về công nghệ 
CAD/CAM/CNC  Lớp 01 6.000 6.000 T11/2011  

6 Bồi dưỡng kiến thức về cấu tạo và vận hành các 
máy CNC Lớp 01 15.000 15.000 T6-7/2012  

VI KHOA XÂY DỰNG  03  20.000   

1 Bồi dưỡng nghiệp vụ lập hồ sơ thi công và thanh 
quyết toán công trình xây dựng Lớp 01 10.000 10.000 T1-3/2012  

2 Bồi dưỡng tin học văn phòng cho giáo viên thực hành Lớp 01 5.000 5.000 T10-T11/2011  

3 Bồi dưỡng thực hành trắc địa CT cho giáo viên 
ngành xây dựng  01 10.000 5.000 T4-6/2012  

VII KHOA KINH TẾ  05  33.000   

3 Bồi dưỡng kiến thức tích hợp báo cáo thuế trên 
phần mềm Kế toán máy ACMAN Lớp 1 10.000 10.000 T10/2011  

4 Bồi dưỡng công tác chủ nhiệm Lớp 1 5.000 5.000 T10/2011  

5 Chuyển giao phần mềm quản trị khách hàng Công 
ty MISA Lớp 1 8.000 8.000 T11/2011  

6 Bồi dưỡng về phương pháp soạn giáo án, bài giảng Lớp 1 5.000 5.000 T12/2012  
7 Bồi dưỡng tin học chuyên ngành Lớp 1 5.000 5.000 T1/2012  

VIII KHOA ĐỘNG LỰC  02  25.000   

1 Bồi dưỡng kiến thức và tay nghề cân chỉnh Bơm 
cao áp Lớp 01 10.000 10.000 T11/2011  

2 Điện thân xe, gầm ôtô đời mới Lớp 01 15.000 15.000 T11/2011  
IX KHOA KỸ THUẬT MỎ  06  15.500   
1 Học lớp bồi dưỡng “Tự động hóa mỏ”. Lớp 01 8.000 8.000 T2/2012  

2 Bồi dưỡng kỹ năng thực hành và thăm quan thực tế 
hoạt động sản xuất của mỏ hầm lò.  Lớp 01 8.000 8.000 T1/2012  

3 Học các bồi dưỡng công nghệ mới do viện 
KHCNM, TKV và các C.Ty than tổ chức. Lớp 01 10.000 10.000 T2/2012  

X TT. ĐÀO TẠO  02  10.000   
1 Tập huấn GV dạy văn hóa theo KH của Sở Lớp 01 5.000 5.000 8/2012  



GD&ĐT tổ chức 
2 Bồi dưỡng tin học toàn bộ GV Lớp 01 5.000 5.000 10/2011  

XI TT. ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE  05  29.000   
1 Bồi dưỡng tin học (Thiết kế bài giảng điện tử) Lớp 2 5.000 10.000   
2 Công tác hồ sơ sổ sách giáo án Lớp 1 5.000 5.000   
3 Tập huấn Hướng dẫn thiết bị trên xe thi sát hạch Lớp 1 6.000 6.000   
4 Nâng bậc thợ cho giáo viên dạy thực hành Lớp 1 8.000 8.000   

XII ĐÀO TẠO TIẾN SỸ VÀ THẠC SỸ  34  220.000.000   
1 Đào tạo thạc sỹ Người 12 15.000 180.000 2012  
2 Đào tạo Tiến sỹ Người 10 50.000 500.000 2012  
3.  Thi đầu vào NCS Người 12 20.000 240.000 T6-8/2012  
 *Tổng cộng    1.153.500    

 
(Một tỷ một trăm năm mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) 

 
        PHÒNG  ĐÀO TẠO                                                                                     HIỆU TRƯỞNG    

 
 
 
 
 

                                     Nguyễn Tiến Đạt 
 
 
 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         



BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN VÀ XD 

 
KẾ HOẠCH  BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, NGÂN HÀNG ĐỀ THI 

VÀ BÀI GIẢNG NĂM HỌC 2011 – 2012 
                     * Tổng số 122 hạng mục   -   Trong đó: 
                     - Xây dựng 01 đề án;                                   
                     - Xây dựng 10 chương trình đào tạo mới; 
                     - Chỉnh sửa 03 chương trình đào tạo; 
                     - Biên soạn 36 bộ ngân hàng đề thi; 
                     - Biên soạn 72 bộ giáo trình, bài giảng;                                                                       
                    * Chi tiết cụ thể như sau: 
 

TT TÊN GỌI HỆ NGƯỜI 
THỰC HIỆN 

SỐ 
LƯỢN

G 

T.GIAN 
HOÀN 

THÀNH 

GHI 
CHÚ 

I PHÒNG ĐÀO TẠO   1 1 Bộ   

1 Xây dựng đề án nâng cấp trường lên trường 
Đại học. Cao đẳng 

Lương Văn Tiến 
Các Đ/c chí H. phó. 
Các đồng chí trưởng: Phòng, 
Khoa, Ban, GĐ.TTĐT.  

1 T1/2012  

2 Xây dựng 10 chương trình đào tạo cho 10 
chuyên ngành đào tạo hệ cao đẳng mới  

Lương Văn Tiến 
Tô Văn Hưởng  
Nguyễn Tiến Đạt 
Nguyễn Thanh Tuấn 
Phạm Thi Thuý 
Các Trưởng Khoa 
Giám đốc TT. Đ tạo 

10 T5/2012  

II KHOA KINH TẾ   12 Bộ   
1 Điều chỉnh chương trình CĐ khóa 4,  

Cao đẳng liên thông khóa 3  Ng: T. Minh Ngọc 3 T10/2011  

2 Biên soạn bộ ngân hàng đề thi các ngành 
nghề đào tạo của khoa  Cao đẳng 

Hoàng Thị Nguyên 
Bùi Thị Mai Anh 
Các giáo viên  

3 T11/2011  



3 Bài giảng môn Quản trị chất lượng Cao đẳng Vũ Thị Mát 1 T5/2012  
4 Bài giảng môn Kế toán quản trị Cao đẳng Nguyễn Thị Thành 1 T5/2012  
5 Bài giảng điện tử môn Kế toán HCSN Cao đẳng Mai Thị Thắm 1 T5/2012  
6 Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô Cao đẳng Nguyễn Thị Ngọc 1 T5/2012  
7 Bài giảng môn Thuế nhà nước Cao đẳng Nguyễn Thị Phương 1 T5/2012  
8 Bài giảng môn Quản trị KD P1 Cao đẳng Vũ Quốc Toàn 1 T5/2012  

9 Ngân hàng câu hỏi môn Tài chính Doanh nghiệp Cao đẳng Nguyễn Thị Thu Hà 
Trần Thị Huy 1 T11/2011  

10 Bài giảng môn Kinh tế lượng Cao đẳng Phạm Ngọc Thế 1 T5/2012  

11 Bộ đề thi môn Kinh tế vi mô Cao đẳng Phạm Anh Thư 
Bùi Thị Nhiễu 1 T11/2011  

III KHOA KỸ THUẬT MỎ   13   

1 Biên soạn bộ ngân hàng đề thi các ngành 
nghề đào tạo của khoa  Cao đẳng Các giáo viên  4 T11/2011  

2 Bài giảng điện tử Cung cấp điện Cao đẳng Ng:Thị Xuân Hướng 01 6/2011  
3 Bài giảng Bơm – Ép – Quạt Cao đẳng Trần Tuấn Anh 01 6/2011  
4 Bài giảng Địa chất mỏ Cao đẳng Phạm Ngọc Lợi 01 6/2011  
5 Bộ quy trình môn TT Chống giữ lò chuẩn bị Cao đẳng Nguyễn Văn Hiền 01 6/2011  
6 Bài giảng Điện tử công suất Cao đẳng Ng: Thị Thu Trang 01 6/2011  
7 Bài giảng Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò Cao đẳng Nguyễn Thu Thùy 01 6/2011  
8 Bài giảng Mở vỉa và khai thác hầm lò Cao đẳng Ng: Thị Vân Khánh 01 6/2011  
9 Bài giảng Vận tải mỏ Cao đẳng Đặng Thị Thành 01 6/2011  

10 Bài giảng Khai thác vật liệu xây dựng Cao đẳng Đỗ Trọng Tiến 01 6/2011  
IV KHOA XÂY DỰNG   13 Bộ   

1 Biên soạn bộ ngân hàng đề thi các ngành 
nghề đào tạo của khoa  Cao đẳng Các giáo viên  6 T11/2011  

2 Viết bài giảng ĐT Kết cấu bê tông cốt thép  Nguyễn Thị Hương 01 6/2011  
3 Viết giáo trình Cấu tạo kiến trúc  Lê Văn Thủy 01 6/2011  
4 Viết Bài giảng ĐT an toàn CN  Giáp Viết Thuật 01 6/2011  
5 Viết bài giảng Tổ chức quản lý CTXD  Trần Minh Quang 01 6/2011  



6 Viết bài giảng ĐT Thi công cầu  Nguyễn Thị Đô 01 6/2011  
7 Viết bài giảng thiết kế đường ô tô  Phạm Minh Thái 01 6/2011  
8 Viết giáo trình môn nền Móng  Nguyễn Viết Hiện 01 6/2011  
V KHOA CƠ KHÍ   14  Bộ   

1 Biên soạn bộ ngân hàng đề thi các ngành 
nghề đào tạo của khoa  Cao đẳng Các giáo viên  5 T11/2011  

2 B.giảng điện tử Công nghệ chế tạo máy  Phạm Văn Tuân 01 T7/2012  
3 Bài giảng điện tử Các quá trình gia công  Nguyễn Đức Dương 01 T7/2012  
4 Bài giảng điện tử Kiểm tra chất lượng hàn  Phạm Thế Minh 01 T7/2012  
5 Bài giảng Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật  Hoàng Việt Nam 01 T7/2012  
6 Bài giảng Thực hành nguội  Nguyễn Đức Lộc 01 T7/2012  

7 Bài giảng Hướng dẫn thiết kế đồ án công 
nghệ chế tạo máy  Phạm Thế Minh 01 T7/2012  

8 Bài giảng Kỹ thuật hàn 1  Lê Huy Thiện 01 T7/2012  

9 Bài giảng Điện tử dụng cụ cắt  Mạc Diên Thiện 
Lý Hải Ly 01 T7/2012  

10 Bài giảng sức bền vật liệu  Lê Chí Thanh 
Lý Hải Ly 01 T7/2012  

VI KHOA ĐIỆN   15 Bộ   

1 Biên soạn bộ ngân hàng đề thi các ngành 
nghề đào tạo của khoa  Cao đẳng Các giáo viên  11 T11/2011  

2 Bài giảng “Máy điện” Cao đẳng Nguyễn Thị Bột 01 T5/2012  
3 Bài giảng“Kỹ thuật số” Cao đẳng Hoàng Thị Hạnh 01 T5/2012  

4 Bài giảng “Kỹ thuật điện tử” Cao đẳng Lê Xuân Hải 
Nguyễn Thị Huyên 01 T5/2012  

5 Bài giảng “Cung cấp điện” TCCN Bùi Tuấn Anh 
Bùi Tiến Thành 01 T5/2012  

VII KHOA ĐỘNG LỰC   21 Bộ   
1 Biên soạn bộ ngân hàng đề thi các ngành 

nghề đào tạo của khoa  Cao đẳng Các giáo viên  04 T11/2011  

2 Bài giảng hình họa - VKT Cao đẳng Nguyễn Xuân Hòa 01 T5/2012  
3 Bài giảng GDQP an ninh Cao đẳng Nguyễn Bình Minh 01 T5/2012  
4 B.giảng Nguyên Lý Đ/cơ đốt trong Cao đẳng Vũ Hồng Hà 01 T5/2012  



5 Bài giảng Chi tiết máy Cao đẳng Ng: Thị Hồng Mến 01 T5/2012  
6 Bài giảng Vật liệu Cơ khí Cao đẳng Nguyễn Văn Bản 01 T5/2012  
7 Bài giảng Kỹ thuật điện tử Cao đẳng Phạm Thanh Thủy 01 T5/2012  
8 Bài giảng Trang bị điện Ôtô TCN Phan Đắc Yến 01 T5/2012  
9 Bài giảng Đ/c đốt trong xúc TCN Phùng Văn Khương 01 T5/2012  

10 Biên soạn lại Bài giảng TH bị điện Ôtô TCN Đàm Đức Toàn 01 T5/2012  
11 B.soạn lại Bài giảng TH Đ/c đốt trong TCN Vũ Đăng Cường 01 T5/2012  
12 Biên soạn lại Bài giảng Gầm Ôtô TCN Lương Ngọc Bích 01 T5/2012  

13 Môdun: Cấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng cơ 
cấu phân phối khí, hệ thống bôi trơn, làm mát. CĐN Nguyễn Xuân Hòa 01 T5/2012  

14 Bài giảng Cấu tạo, bảo dưỡng hệ thống 
truyền động TCN Trương Văn Toản 01 T5/2012  

15 Quy trình Vận hành và bảo dưỡng xe cần trục TCN Trần Thanh Bình 01 T5/2012  

16 Bài giảng, quy trình vận hành, di chuyển 
máy xúc xích TCN Ngô Trọng Bình 01 T5/2012  

17 Ngân hàng câu hỏi môn TTBDSC máy xúc TCN Ngô Trọng Bình 01 T5/2012  
18 Bài giảng Sửa chữa điều hòa nhiệt độ Ôtô SCN Nguyễn Công Lý 01 T5/2012  

VII
I TRUNG TÂM ĐÀO TẠO   18 Bộ   

1 Biên soạn bộ ngân hàng đề thi khối văn hoá 
và  ngành nghề đào tạo của Trung tâm Cao đẳng Các giáo viên  03 T11/2011  

2 Bài giảng điện tử môn Tiếng Anh Chuyên 
ngành Cơ khí  Nguyễn Tuyết Mai 

Tô Thị Thu Vân 1 5/2012  

3 Bài giảng điện tử môn Tiếng Anh giao tiếp 2 Cao đẳng Trịnh T.Thu Hương 
Phạm Thị Hương 1 5/2012  

4 Bài giảng điện tử môn Tiếng Anh Chuyên 
ngành Khai thác  Phạm Thị Huệ Chi 

Nguyễn Thị Thu Hà 1 5/2012  

5 Bài giảng điện tử chương I Vật lý đại cương  Nguyễn Ngọc Dung 1 5/2012  
6 Bài giảng Thí nghiệm cơ bản Vật lý đại cương  Nguyễn Đình Vụ 1 5/2012  
7 Kỹ năng giao tiếp  Nguyễn Thị Cúc 1 5/2012  
8 Bài giảng Văn học Việt Nam  Ng:Thị Thu Thủy 1 5/2012  
9 Kinh tế Việt Nam  Nguyễn Văn Khánh 1 5/2012  

10 Ngân hàng câu hỏi toán cao cấp 1  Đinh Hồng Sơn 
Mai Thị Phương Lan 1 5/2012  



11 Bài giảng môn Xác suất thống kê  Mạc Văn Thư 
Đặng Thị Hằng 1 5/2012  

12 B.giảng điện tử chương I Hóa đạicương  Phạm Thị Thanh 1 5/2012  
13 B.giảngT.nghiệm cơ bản Hóa đạicương  Phạm Thị Hằng 1 5/2012  
14 Ngân hàng câu hỏi môn Phân tích  TK HTTT Cao đẳng Nguyễn Thị Dáng 1 5/2012  

15 Bài giảng điện tử môn Tin học ứng dụng Cao đẳng Thái Thah Phú 
Đỗ Thị Phương Lan 1 5/2012  

16 Bài giảng điện tử môn Cấu trúc  Dữ liệu và 
Giải thuật Cao đẳng Bùi Ngọc Huy 1 5/2012  

17 Bài giảng điện tử  môn Hệ quản trị Cơ sở 
dữ liệu Cao đẳng Phí Thị Minh 1 

5/2012 
 
 

 

IX TRUNG TÂM ĐT&SH LÁI XE   05 Bộ   

1 Chỉnh sửa lại giáo án đào tạo lái xe ôtô  Nguyễn Văn Hồng 
Nguyễn Văn Cần 05   

 
* Ghi chú: Trên cơ sở kế hoạch tổng thể này các khoa và phòng NCKH rà soát và lập dự trù kinh phí trình duyệt Hiệu trưởng cụ thể. 

 
 

PHÒNG  ĐÀO TẠO                                                                                     HIỆU TRƯỞNG    
                               
 
 
 
 
                                   Nguyễn Tiến Đạt 

 
 
 
 
 
 
 
 



BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN VÀ XD 

 
KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN  

NĂM HỌC 2011-2012 
 

                                                               * Tổng số 147 đề tài NCKH và SKCT  - Trong đó: 
                                                               - Đề tài NCKH  cấp trường: 09 đề tài; 
                                                               - Sáng kiến cải tiến: 138 sáng kiến.                                                                                        
                                                               * Chi tiết cụ thể như sau: 
 

ĐĂNG KÝ ĐỀ 
TÀI NCKH 

(SKCT) 
T 
T TÊN GỌI NG.THỰC HIỆN 

NCKH SKCT 

  THỜI 
  GIAN 
  HOÀN 
  THÀNH 

   GHI 
   CHÚ 

I PHÒNG ĐÀO TẠO  01 ĐT 04   

1 Xây dựng 10 chương trình đào tạo cho 10 
chuyên ngành đào tạo hệ cao đẳng mới 

Lương Văn Tiến 
Tô Văn Hưởng  
Nguyễn Tiến Đạt 
Nguyễn Thanh Tuấn 
Phạm Thi Thuý 
Các Trưởng Khoa 
Giám đốc TT. Đ tạo 

      1  7/2012  

2 Địnhmức vật tư thực hành theo các chương trình 
đào tạo và đơn giá vật tư mới 

Lương Văn Tiến 
Tô Văn Hưởng  
Nguyễn Tiến Đạt 
Nguyễn Thanh Tuấn 
Phạm Thi Thuý 
Các Trưởng Khoa 
Giám đốc TT. Đ tạo 

       1 11/2011  

3 Bộ đề cương ôn tập các môn học lý thuyết các 
ngành nghè đào tạo. 

Lương Văn Tiến 
Tô Văn Hưởng  
Nguyễn Tiến Đạt 
Nguyễn Thanh Tuấn 

       1 12/2011  



Phạm Thi Thuý 
Các Trưởng Khoa 
Giám đốc TT. Đ tạo 

4 
Dự toán kinh phí đào tạo các ngành nghề không 
có sự hỗ trợ của nhà nước theo nền lường và đơn 
giá vật tư mới. 

Lương Văn Tiến 
Tô Văn Hưởng  
Nguyễn Tiến Đạt 
Nguyễn Thanh Tuấn 
Phạm Thi Thuý 
Các Trưởng Khoa 
Giám đốc TT. Đ tạo 

       1 2/2012  

5 Bộ đề cương ôn tập các môn học lý thuyết các 
ngành nghè đào tạo. 

Lương Văn Tiến 
Tô Văn Hưởng  
Nguyễn Tiến Đạt 
Nguyễn Thanh Tuấn 
Phạm Thi Thuý 
Các Trưởng Khoa 
Giám đốc TT. Đ tạo 

       1 12/2011  

II PHÒNG CTHSSV  0 ĐT 0 SK   
III PHÒNG NCKH  01 ĐT    

1 Chế tạo Robot con và tham gia thi “Sáng tạo 
Robotcon VN-2012” 

Đỗ Minh Chiến 
Hoàng Minh Thuận 
Khoa Cơ khí 
Khoa Điện 

01  3/2012  

IV KHOA KINH TẾ  01 ĐT 10 SK   

1 Điều chỉnh chương trình CĐ khóa 4, khóa 4, Cao 
đẳng liên thông khóa 3 Nguyễn Thị Minh Ngọc 01  T12.2011  

2 Bộ đề thi Kế toán tài chính P1  Hoàng Thị Nguyên 
Bùi Thị Mai Anh  SK T8.2012  

3 Bài giảng môn Quản trị chất lượng Vũ Thị Mát  SK T8.2012  
4 Bài giảng môn Kế toán quản trị Nguyễn Thị Thành  SK T8.2012  
5 Bài giảng điện tử môn Kế toán HCSN Mai Thị Thắm  SK T8.2012  
6 Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô Nguyễn Thị Ngọc  SK T8.2012  
7 Bài giảng môn Thuế nhà nước Nguyễn Thị Phương  SK T8.2012  
8 Bài giảng môn Quản trị KD P1 Vũ Quốc Toàn  SK T8.2012  



9 Ngân hàng câu hỏi môn Tài chính Doanh nghiệp Nguyễn Thị Thu Hà 
Trần Thị Huy  SK T8.2012  

10 Bài giảng môn Kinh tế lượng Phạm Ngọc Thế  SK T8.2012  

11 Bộ đề thi môn Kinh tế vi mô Phạm Anh Thư 
Bùi Thị Nhiễu  SK T8.2012  

V KHOA ĐỘNG LỰC   18 SK   
1 Bài giảng hình họa - VKT Nguyễn Xuân Hòa  SK T8.2012  
2 Bài giảng GDQP an ninh Nguyễn Bình Minh  SK T8.2012  

3 Bài giảng Nguyên Lý Động cơ đốt trong 
( Hệ thống tín chỉ) Vũ Hồng Hà  SK T8.2012  

4 Bài giảng Chi tiết máy Nguyễn Thị Hồng Mến  SK T2.2012  
5 Bài giảng Vật liệu Cơ khí Nguyễn Văn Bản  SK T8.2012  
6 Bài giảng Kỹ thuật điện tử Phạm Thanh Thủy  SK T8.2012  
7 Bài giảng Trang bị điện Ôtô Phan Đắc Yến  SK T8.2012  
8 Bài giảng Đ/c đốt trong xúc Phùng Văn Khương  SK T8.2012  
9 Biên soạn lại Bài giảng TH bị điện Ô tô Đàm Đức Toàn  SK T8.2012  

10 Biên soạn lại Bài giảng TH Đ/c đốt trong Vũ Đăng Cường  SK T8.2012  
11 Biên soạn lại Bài giảng Gầm Ôtô Lương Ngọc Bích  SK T8.2012  

12 Môdun: Cấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu 
phân phối khí, hệ thống bôi trơn, làm mát. Nguyễn Xuân Hòa  SK T8.2012  

13 Bài giảng Cấu tạo, bảo dưỡng hệ thống truyền động Trương Văn Toản  SK T8.2012  
14 Quy trình Vận hành và bảo dưỡng xe cần trục Trần Thanh Bình  SK T8.2012  

15 Bài giảng, quy trình vận hành, di chuyển máy 
xúc xích Ngô Trọng Bình  SK T8.2012  

16 Ngân hàng câu hỏi môn TTBDSC máy xúc Ngô Trọng Bình  SK T8.2012  
17 Bài giảng Sửa chữa điều hòa nhiệt độ Ôtô Nguyễn Công Lý  SK T8.2012  

18 Mô hình hệ thống phanh ABS Hoàng Văn Điền 
Phạm Văn Vân  SK T8.2012  

VI KHOA XÂY DỰNG   10 SK   
1 Mô hình dầm cầu bê tông cốt thép Nguyễn Ngọc Dũng  SK T8.2012  
2 Viết bài giảng ĐT Kết cấu bê tông cốt thép Nguyễn Thị Hương  SK T8.2012  
3 Viết giáo trình Cấu tạo kiến trúc Lê Văn Thủy  SK T8.2012  
4 Viết Bài giảng ĐT an toàn CN Giáp Viết Thuật  SK T8.2012  



5 Soạn Ngân hàng đề thi Môn Dự toán Bùi Hữu Bắc  SK T8.2012  
6 Soạn Ngân hàng đề thi Môn Trắc địa Đỗ Thị Hương Giang  SK T8.2012  
7 Viết bài giảng Tổ chức quản lý CTXD Trần Minh Quang  SK T8.2012  
8 Viết bài giảng ĐT Thi công cầu Nguyễn Thị Đô  SK T8.2012  
9 Viết bài giảng thiết kế đường ô tô Phạm Minh Thái  SK T8.2012  

10 Viết giáo trình môn nền Móng Nguyễn Viết Hiện  SK T8.2012  
VII KHOA CƠ KHÍ   12 SK   

1 Bài giản điện tử Công nghệ chế tạo máy Phạm Văn Tuân  SK T7/2012  
2 Bài giảng điện tử Các quá trình gia công Nguyễn Đức Dương  SK T7/2012  
3 Bài giảng điện tử Kiểm tra chất lượng Hàn Phạm Thế Minh  SK T7/2012  
4 Bài giảng Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật Hoàng Việt Nam  SK T7/2012  
5 Bài giảng Thực hành nguội Nguyễn Đức Lộc  SK T3/2012  

6 Bài giảng Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ 
chế tạo máy Phạm Thế Minh  SK T7/2012  

7 Ngân hàng câu hỏi Công nghệ chế tạo máy Lế Chí Thanh 
Phạm Văn Tuân  SK T7/2012  

8 Bài giảng Kỹ thuật hàn 1 Lê Huy Thiện  SK T7/2012  

9 Bài giảng Điện tử dụng cụ cắt Mạc Diên Thiện 
Lý Hải Ly  SK T7/2012  

10 Bài giảng sức bền vật liệu Lê Chí Thanh 
Lý Hải Ly  SK T7/2012  

11 Mô hình các bài tập điển hình tiện, phay CNC Lê Chí Thanh 
Đỗ Duy Khanh  SK T1/2012  

12 Xây dựng các Môđun các bài thí nghiệm 
CNC/CAD/CAM 

Lê Chí Thanh 
Phạm Văn Tuân 
Đỗ Duy Khanh 

 SK T1/2012  

VIII KHOA KT MỎ  03 ĐT 10 SK   
1 Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn An toàn điện  Nguyễn Xuân Nam  SK 6/2012  
2 Bài giảng điện tử Cung cấp điện Ng:Thị Xuân Hướng  SK 6/2011  
3 Bài giảng Bơm – Ép – Quạt  Trần Tuấn Anh  SK 6/2011  
4 Bài giảng Địa chất mỏ  Phạm Ngọc Lợi  SK 6/2011  
5 Bộ quy trình môn TT Chống giữ lò chuẩn bị  Nguyễn Văn Hiền  SK 6/2011  



6 Bài giảng Điện tử công suất Ng: Thị Thu Trang  SK 6/2011  
7 Bài giảng Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò Nguyễn Thu Thùy  SK 6/2011  
8 Bài giảng Mở vỉa và khai thác hầm lò Ng:Thị Vân Khánh  SK 6/2011  
9 Bài giảng Vận tải mỏ Đặng Thị Thành  SK 6/2011  

10 Bài giảng Khai thác vật liệu xây dựng Đỗ Trọng Tiến  SK 6/2011  

11 Phục hồi cầu dao phòng nổ АФВ – 2AT 
Nguyễn Nam Phong 
Phạm Văn Thiệu 1  6/2011  

12 Xây dựng gương lò Khoan – Nổ mìn 

Nguyễn Nam Phong 
Phạm Ngọc Lợi 
Nguyễn Văn Hiền 
Đỗ Trọng Tiến 

1  6/2011  

13 Xây dựng đường lò TT CBản 

Nguyễn Nam Phong 
Phạm Ngọc Lợi 
Nguyễn Văn Hiền 
Đỗ Trọng Tiến 

1  6/2011  

IX KHOA ĐIỆN  01ĐT 16 SK   

1 Đề tài khoa học cấp trường mang tên: "Mô hình 
trộn hóa chất lỏng tự động" 

Lê Thanh Tình 
Lê Tuấn Đạt 
Nguyễn Tuấn Khanh 
Phạm Tuấn Trung 

1  T6/2012  

2 Bài giảng “Máy điện” Nguyễn Thị Bột  SK T5/2012  
3 Bài giảng“Kỹ thuật số” Hoàng Thị Hạnh  SK T5/2012  

4 Bài giảng “Kỹ thuật điện tử” Lê Xuân Hải 
Nguyễn Thị Huyên  SK T5/2012  

5 Bài giảng “Cung cấp điện” Bùi Tuấn Anh 
Bùi Tiến Thành  SK T5/2012  

6 Ngân hàng đề thi “Cơ sở TĐĐ tự động” Lê Tuấn Đạt 
Lê Thanh Tình  SK T5/2012  

7 Ngân hàng đề thi “Lý thuyết mạch” Lê Xuân Hải  SK T5/2012  

8 Ngân hàng đề thi“Điện tử công suất” Lê Xuân Hải 
Vũ Văn Hồng  SK T5/2012  



9 Ngân hàng đề thi “Kỹ thuật số” Nguyễn Trọng Thanh  SK T5/2012  

10 Ngân hàng đề thi “Lưới điện” Nguyễn Tuấn Khanh 
Lê Xuân Trường  SK T5/2012  

11 Ngân hàng đề thi “Cung cấp điện” Lưu Thế Mạnh  SK T5/2012  

12 Ngân hàng đề thi “Cơ sở kỹ thuật điện” Lưu Thế Mạnh 
Lê Thị Hà  SK T5/2012  

13 Ngân hàng đề thi “Truyền động điện” Phan Thị Thoa 
Nguyễn Thị Bằng  SK T5/2012  

14 Ngân hàng đề thi “Điều khiển logic&PLC” Phạm Tuấn Trung  SK T5/2012  
15 Ngân hàng đề thi “Kỹ thuật Audio và Video(số)” Phạm Văn Khiên  SK T5/2012  
16 Mô hình cắt bổ điều hòa ô tô Đào Văn Vũ  SK T5/2012  
X TRUNG TÂM ĐÀO TẠO   16 SK   

1 Bài giảng điện tử môn Tiếng Anh Chuyên ngành 
Cơ khí 

Nguyễn Tuyết Mai 
Tô Thị Thu Vân  SK 5/2012  

2 Bài giảng điện tử môn Tiếng Anh giao tiếp 2 – 
Hệ cao đẳng 

Trịnh Thị Thu Hương 
Phạm Thị Hương  SK 5/2012  

3 Bài giảng điện tử môn Tiếng Anh Chuyên ngành 
Khai thác 

Phạm Thị Huệ Chi 
Nguyễn Thị Thu Hà  SK 5/2012  

4 Bài giảng điện tử chương I Vật lý đại cương Nguyễn Ngọc Dung 
  SK 5/2012  

5 Bài giảng Thí nghiệm cơ bản Vật lý đại cương Nguyễn Đình Vụ  SK 5/2012  
6 Bài giảng kỹ năng giao tiếp Nguyễn Thị Cúc  SK 5/2012  
7 Bài giảng Văn học Việt Nam Ng: Thị Thu Thủy  SK 5/2012  
8 Bài giang kinh tế Việt Nam Nguyễn Văn Khánh  SK 5/2012  

9 Ngân hàng câu hỏi toán cao cấp 1 Đinh Hồng Sơn 
Mai Thị Phương Lan  SK 5/2012  

10 Bài giảng môn Xác suất thống kê Mạc Văn Thư 
Đặng Thị Hằng  SK 5/2012  

11 Bài giảng điện tử chương I Hóa đại cương Phạm Thị Thanh 
  SK 5/2012  

12 Bài giảng Thí nghiệm cơ bản Hóa  đại cương Phạm Thị Hằng  SK 5/2012  

13 Ngân hàng câu hỏi môn Phân tích  TK HTTT 
(Hệ Cao đẳng – Ngành Tin học) Nguyễn Thị Dáng  SK 5/2012  

14 Bài giảng điện tử môn Tin học ứng dụng  (Hệ Thái Thah Phú  SK 5/2012  



Cao đẳng - Ngành Kế toán) Đỗ Thị Phương Lan 

15 Bài giảng điện tử môn Cấu trúc  Dữ liệu và Giải 
thuật (Hệ Cao đẳng – Ngành Tin học) Bùi Ngọc Huy  SK 5/2012  

16 Bài giảng điện tử  môn Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu 
(Hệ CĐ – Ngành Tin học) Phí Thị Minh  SK 5/2012  

XI TT. ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE  2 ĐT 42 SK   

1 Làm mô hình dạy học đi tham gia hội giảng 
Quốc gia 

Cao Văn Cường 
Nguyễn Hữu Chiến 2  5/2012  

2 Thiết kế bài giảng điện tử (Theo từng giáo án) Tổ giáo viên  42 5/2012  
 

* Ghi chú: Trên cơ sở kế hoạch tổng thể này các khoa và phòng NCKH rà soát và lập dự trù kinh phí trình duyệt Hiệu trưởng cụ thể. 
 
 

PHÒNG  ĐÀO TẠO                                                                                     HIỆU TRƯỞNG    
                               
 
 
 
 
 
                                   Nguyễn Tiến Đạt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN VÀ XD 

 
CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU  NĂM HỌC 2011 - 2012 

 

TUYỂN SINH CHẤT LƯỢNG ĐÀO 
TẠO 

XÂY DỰNG 
CSVC VÀ T.LIỆU 

G.TRÌNH 

BỒI DƯỠNG 
GIÁO VIÊN 

BIÊN SOẠN 
CHƯƠNG TRÌNH, 

GIÁO TRÌNH 

NCKH VÀ 
SKCT 

- Cao đẳng CN: 1.300 sv 
- Cao đẳng LT:    500 SV 
- Trung cấp CN:  700 HS 
- Cao đẳng nghề:   50 SV                
- Trung cấp nghề: 400 HS                   
- Bổ túc nghề:      100 HS                              
- Sơ cấp nghề:  4.500 HS                     
 (Trong đó đào tạo lái xe ôtô 
4000 học sinh, các nghề 
khác 500 học sinh) 

 
 

 * Tốt nghiệp: 
 + Hệ cao đẳng, CĐN, 
TCCN, TCN: 95%, 
trong đó khá giỏi: 30%. 

 + Hệ bổ túc: 95% trong 
đó khá giỏi 5%. 

 * Kết quả học kỳ và cả 
năm: 

 + Hệ cao đẳng, CĐN, 
TCCN, TCN: Xuất sắc, 
giỏi 5%; Khá 25%; TB 
khá, TB 62-65%; yếu 5-
8%. 

 + Hệ bổ túc: Giỏi 2%,; 
khá 8%; TB 80%; yếu 
10%. 

 * Đạo đức: Loại tốt 
60%; khá 25%; TB 
13%, Loại D ≤ 2% 

 * Tổng giá trị:  
5.018.000.000đ 
* Trong đó: 
 - Mua sắm trang 
thiết bị: 54 hạng 
mục:4.964.000.000đ 
 - Mua giáo trình, 
tài liệu:1350quyển: 
54.000.000đ 

 

* Tổng kinh phí: 
1.153.500.000đ. 
* Trong đó:                                        
- Bồi dưỡng giáo 
viên với  36 
chuyên đề: 
233.500.000 đ.                                        
- Đào tạo thạc sĩ 12 
CBGV:80.000.000đ                                       
- Đào tạo tiến sĩ: 10 
CBGV:500.000.000đ                                    
- Ôn thi đầu vào 
NCS:12 CBGV 
240.000.000 đ. 

 * Tổng giá trị: 
468.450.000đ    

 * Trong đó:   
 - Xây dựng 01 đề án: 
160.000.00 đ                               

 - Xây dựng 10 chương 
trình đào tạo mới: 
50.000.000đ. 

 - Chỉnh sửa 3 chương 
trình đàotạo: 

6.000.000đ  
 - Biên soạn 36 bộ ngân 
hàng đề thi: 
180.000.000đ  

 - Biên soạn 72 bộ giáo 
trình, bài giảng: 
72.450.000đ. 

 *Tổng kinh 
phí: 508.350 đ;  
 * Trong đó:                                                            
- Đề tài 
NCKH  cấp 
trường: 09 đề tài 
274.000.000đ 
 - Sáng kiến cải 
tiến:138SK 
234.350đ.                                                     
 

 
 

PHÒNG  ĐÀO TẠO                                                                                     HIỆU TRƯỞNG    
                               
 
 
 
                                   Nguyễn Tiến Đạt                                                                                                                                      


